DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀN KIỆN TIÊM CHỦNG 


	Stt
	Tên cơ sở tiêm chủng
	Địa chỉ
	Người đứng đầu cơ sở và điện thoại liên hệ
	Số, ký hiệu, ngày ban hành văn bản tự công bố

	1
	Bệnh viện Quân Y 87
	78 Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	Trịnh Viết Thắng
069 753 716
	361/TB-BV ngày 27/4/2017

	2
	Phòng khám Đa khoa khu vực Tu Bông (thuộc TTYT huyện Vạn Ninh)
	Thôn Tân Phước Tây, Xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
	Lê Quang Định
	01/ TB-PKTB ngày 17/7/2017

	3
	Phòng khám Đa khoa khu vực Cam An Nam  (thuộc TTYT huyện Cam Lâm)
	Thôn Vĩnh Đông, Xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
	Nguyễn Quốc Dũng
	65/PKCAN ngày

20/12/2017

	4
	Trung Tâm Y tế dự phòng
	04 Quang Trung, phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	Huỳnh Văn Dõng

0258 3822 574
	108/YTDP ngày 09/3/2018

	5
	Phân trạm Y tế Hòn Rớ (thuộc TTYT thành phố Nha Trang)
	Ô 15 đường Võ Văn Tần, Hòn Rớ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà
	Đỗ Thị Lan Sinh


	365/TB-TTYT ngày 27/7/2018

	6
	Nhà Hộ sinh thành phố (thuộc TTYT thành phố Nha Trang)
	16 Hồng Bàng, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	Võ Thị Kim Hoa

0528 3510 296
	366/TB-TTYT ngày 27/7/2018

	7
	Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc (thuộc Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm)
	Đường Cù Chính Lan, Bãi Giếng Trung, Thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
	Nguyễn Công Xanh
0258 398 3989
	694/ TB-YTCL ngày 15/8/2018

	8
	Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang
	57-59 Cao Thắng, phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	Lê Viết Tín

0258 388 7599

0258 388 7577
	126/TTNT, ngày 30/11/2018

	9
	Trạm Y tế thị trấn Tô Hạp
	Tổ dân phố Hạp Cường, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa
	Nguyễn Thị Bích Hiền

0258.3869.056
	01/TB ngày 10/7/2018

	10
	Khoa Kiểm soát 
bệnh tật/HIV
	Thôn Tà Nĩa, xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn, tỉnh 
Khánh Hòa
	Hồ Ngọc Gia

0914.340.399
	716/TB-YTKS ngày 27/8/2018

	11
	Khoa Nhi – Chăm sóc
 sức khỏe sinh sản
	Thôn Tà Nĩa, xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn, tỉnh 
Khánh Hòa
	Hồ Ngọc Gia

0914.340.399
	715/TB-YTKS ngày 27/8/2018

	12
	Trạm Y tế xã Thành Sơn
	Thôn A Pa I, xã Thành Sơn,  huyện Khánh Sơn, tỉnh 
Khánh Hòa
	Phan Thị Xanh

0258.3735.010
	01/TB ngày 15/4/2018

	13
	Trạm Y tế xã Sơn Lâm
	Thôn Ha Nít, xã Sơn Lâm,  huyện Khánh Sơn, tỉnh 
Khánh Hòa
	Phạm Văn Quân

0258.3867.613
	01/TB-TYT ngày 11/4/2018

	14
	Trạm Y tế xã Sơn Bình
	Thôn Liên Hòa, xã Sơn Bình,  huyện Khánh Sơn, tỉnh 
Khánh Hòa
	Nguyễn Thị Mai

0258.3733.104
	01/TB ngày 20/4/2018

	15
	Trạm Y tế xã Sơn Hiệp
	Thôn Xà Bói, xã Sơn Hiệp,  huyện Khánh Sơn, tỉnh 
Khánh Hòa
	Hồ Thị Minh 0258.3733.086
	01/TB ngày 13/4/2018

	16
	Trạm Y tế xã Sơn Trung
	Thôn Ma O, xã Sơn Trung,  huyện Khánh Sơn, tỉnh 
Khánh Hòa
	Cao Thị Thu Hồng

0258.3869.165
	49/TB-TYT ngày 16/4/2018

	17
	Trạm Y tế xã Ba Cụm Bắc
	Thôn Dốc Trầu, xã Ba Cụm Bắc,  huyện Khánh Sơn, tỉnh 
Khánh Hòa
	Hồ Thị Quyên

0258.3866.608
	01/TB-TYT ngày 10/4/2018

	18
	Trạm Y tế xã Ba Cụm Nam
	Thôn Suối Me, xã Ba Cụm Nam,  huyện Khánh Sơn, tỉnh 
Khánh Hòa
	Nguyễn Chí Trung

0258.3736.046
	01/TB ngày 12/4/2018

	19
	Phòng khám Đa khoa khu vực Sơn Lâm
	Thôn Du Oai, xã Sơn Lâm,  huyện Khánh Sơn, tỉnh 
Khánh Hòa
	Nguyễn Thanh Danh

0258.3867.612
	01/TB ngày 15/4/2018

	20
	TTYT thành phố Cam Ranh
	Đường Chi Lăng, Tổ dân phố Lộc Thịnh, Phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
	Nguyễn Văn Hùng

0773219649

drhungcr@gmail.com
	292/TB-YTCR

	21
	Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ VCN thuộc công ty TNHH đầu tư và phát triển Y dược Sài Gòn
	Số 58 đường A1, khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, tp Nha Trang, Khánh Hòa
	Cao Thị Ngọc Hà

0858.228.668

tiemchungvcnnhatrang@gmail.com
	03/YDSG-TCDV

	22
	Trạm Y tế xã Vạn Thắng
	Phú Hội 1, Vạn Thắng, Vạn Ninh
	Nguyễn Hữu Tài

02583840788

tytvanthang@yahoo.com
	26/TYTVT

	23
	Trạm Y tế Vạn Thạnh

	Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa
	Phan Hùng Hà
0395093014

tytvanhanh@yahoo.com
	01/TYTVT

	24
	Phân Trạm Khải Lương


	Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa
	Phan Hùng Hà

0395093014

tytvanhanh@yahoo.com
	02/TYTVT

	25
	Phân trạm Ninh Đảo
	Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa
	Phan Hùng Hà

0395093014

tytvanhanh@yahoo.com
	03/TYTVT

	26
	Trạm Y tế Xuân Sơn
	Xuân Trang, Xuân Sơn, Vạn Ninh, Khánh Hòa
	Ngô Thị Minh Thảo
02583946063

tytxuanson@yahoo.com 
	59/TYTXS

	27
	Trạm Y tế Vạn Khánh
	Nhơn Thọ, Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hòa
	Nguyễn Tấn Trực
02583843400
	05/TYT

	28
	Trạm Y tế Vạn Phước
	Tân Phước Tây, Vạn Phước,  Vạn Ninh, Khánh Hòa
	Nguyễn Du
02583931256
	01/TYT

	29
	Trạm Y tế Vạn Bình
	Trung Dõng 1, Vạn Bình, Vạn Ninh, Khánh Hòa
	Nguyễn Vĩnh Lộc
0376607536
	41/TYT

	30
	Trạm Y tế Đại Lãnh
	Tây Nam 2, Đại Lãnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa
	Trương Thế Minh
02583842114
	04/TYTĐL

	31
	Trạm Y tế Vạn Lương
	Hiền Lương, Vạn Lương, Vạn Ninh, Khánh Hòa
	Mạch thị Xuân Đào
02583943062
	23/YTVL

	32
	Trạm Y tế Vạn Thọ
	Cổ Mã, Vạn Thọ, Vạn Ninh, Khánh Hòa
	Trần Thanh Lâm
02583938061
	01/TYT

	33
	Trạm Y tế Vạn Hưng
	Hà Già, Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hòa
	Trần Văn Hồng
02583612338
	48/TYT

	34
	Trạm Y tế Vạn Giã
	Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa
	Võ Thị Liên
02583840965
	104/TYT

	35
	Trạm Y tế Vạn Phú
	Phú Cang 2, Vạn Phú, Vạn Ninh, Khánh Hòa
	Phạm Thị Kim Phương
	40/TYTVP

	36
	Trạm Y tế Vạn Long
	Long Hòa, Vạn Long, Vạn Ninh, Khánh Hòa
	Lê Đức Hạnh
02583843035
	73/TYT

	37
	Phòng tiêm dịch vụ - TTYT Vạn Ninh
	447 Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa
	Đồng Văn Chương
02583840594
	1152/TB-YTVN

	38
	Phòng tiêm viêm gan B
	Tân Đức Đông, Vạn Lương, Vạn Ninh, Khánh Hòa
	Đồng Văn Chương
02583840065
	1151/TB-YTVN

	39
	Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ VCN cơ sở 2 thuộc công ty TNHH đầu tư và phát triển Y dược Sài Gòn
	Số 1952 Đại lộ Hùng Vương, Cam Thuận, Cam Ranh, Khánh Hòa
	Nguyễn Thị Ninh
0858228668
	03/YDSG-TCDV

	40
	Cơ sở Tiêm chủng Thiên Phúc
	21 đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh, Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa
	Huỳnh Thị Tuyết Sương

0907588657
	15/6/2020 Hộ Kinh Doanh Tiêm chủng Thiên Phúc

	41
	Cơ sở tiêm chủng vắc xin dịch vụ TNT Ninh Hòa
	543 Trần Quý Cáp, TDP 2, Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa
	Đoàn Hánh
0988493190
	01/TTTCNH ngày 22/06/2020

	42
	VNVC NHA TRANG – Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
	STH 22.20, 22.21, 22.22 Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II, đường số 4, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
	Ngô Chí Dũng
02587306595

0904168998
	23/2020/VNVC-HCNS
Ngày 20/5/2020

	43
	Phòng tiêm chủng Tâm Đức
	TDP Tân Hòa, Thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
	Nguyễn Thị Hồng Vinh
0947279127
	01/PTCTĐ
Ngày 29/6/2020

	44
	Trung tâm Dịch vụ Y tế - Bệnh viện đa khoa tỉnh
	19 Yersin – Lộc Thọ - Nha trang – Khánh Hòa
	Phan Hữu Chính

02583822175
	215/TB-BVĐKT

Ngày 25/02/2020

	45
	Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ Cam Lâm
	204 Trường Chinh, Thôn Bãi Giếng 2, Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa
	Nguyễn Xuân Hạ
0798492251
	02/TB-TCDV
Ngày 30/6/2020


